
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo  

Chủng loại: Tiutol® KF

Mã sản phẩm: 7120222 

Mô tả sản phẩm 

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo (Tiutol® KF) là dung dịch đậm đặc chứa Natri 
hypochlorite với đặc tính làm sạch mạnh và đảm bảo tính khử khuẩn cao. 

Phức hợp hoạt chất của Tiutol® KF đã đăng ký bảo hộ bao gồm chlorine hoạt động đã được 

ổn định cũng như những hoạt chất tạo thành phức hợp, và đặc biệt là có mùi chlorine thấp so 
với dung dịch chlorine hoạt động thông thường. 

Được dùng để khử khuẩn nhiệt và làm sạch máy thận nhân tạo. 

Có tác dụng trên vi khuẩn, TbB, nấm và virus (bao gồm HBV, HCV và HIV) 

Đã được khảo nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI 

01.2004. 

Quy cách đóng gói: can 5L 

Mục đích sử dụng/Chỉ định 

Dung dịch dùng để khử khuẩn máy thận nhân tạo. 

Chống chỉ định 

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm. 

Hướng dẫn sử dụng 

Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà sản xuất có hướng dẫn bố trí khử khuẩn đối với 

máy và thùng chứa bằng bơm tỷ lệ. 

Sau mỗi chu kỳ súc rửa, đơn vị lọc máu cần phải kiểm tra sự xem có chất khử khuẩn tồn dư 
không, sử dụng dung dịch alcoholic phenolphthalein 1%. Dung dịch thử phải không được có 

màu đỏ. 

Thông tin 

Độ tương thích vật liệu: Không phù hợp với vật liệu nhạy cảm với clo hoặc kiềm. 

Nồng độ pha loãng 3%
Thời gian khử khuẩn máy chạy thận 
nhân tạo

15 phút (600C) 

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 



Cảnh báo, Thận trọng 

Không được trộn lẫn với acid hoặc các sản phẩm có chứa acid vì có thể giải phóng khí nguy 
hiểm (clo)! 

Có thể ăn mòn kim loại. Gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.  

Sử dụng găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/thiết bị bảo vệ mắt/thiết bị bảo vệ khuôn  

mặt/bảo vệ tai.  

NẾU NUỐT PHẢI: hãy rửa miệng. KHÔNG gây nôn.  

NẾU RƠI LÊN DA (hoặc tóc): Cởi tất cả quần áo bị nhiễm bẩn ngay lập tức. Rửa  

da bằng nước/vòi hoa sen. 

NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa một cách cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng 
nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Liên hệ với TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC/bác sỹ ngay 
lập tức.  

Dung dịch/ thùng chứa cần phải được loại bỏ tại nhà máy xử lý chất thải đã được phê duyệt.  

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ không quá 
25°C  

                                                            


